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1 M-1 Nguyễn Văn Tuân 14/08/1999 Nam SXCT 51100367 Hà Nội Không khám sức khỏe

2 M-2 Tăng Ngọc Tâm 28/08/1999 Nam SXCT 51111413 Đắk Lắk Khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Quốc Huy 29/10/1987 Nam SXCT 90900538 Lao động CBT Khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Văn Trí 15/08/1989 Nam SXCT 90900306 Lao động CBT Khám sức khỏe

5 M-5 Vũ Hồng Nhật 05/08/1988 Nam SXCT 51112070 Đồng Nai Khám sức khỏe

6 M-6 Huỳnh Thanh Hoài 15/05/1995 Nam SXCT 51112372 Vĩnh Long Khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Tuấn Việt 02/02/2001 Nam SXCT 51110759 Quảng Nam Khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Thắng 11/08/1993 Nam SXCT 51101063 Hải Dương Không khám sức khỏe

9 M-9 Hoàng Đức Vượng 21/09/2004 Nam SXCT 51100558 Hà Nội Không khám sức khỏe

10 M-10 Lê Hoàng Việt 21/07/2003 Nam SXCT 91200459 Hà Nội Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Văn Phong 31/05/2004 Nam SXCT 51100330 Hà Nội Không khám sức khỏe

12 M-12 Dương Văn Hiếu 19/12/2003 Nam SXCT 51100532 Hà Nội Không khám sức khỏe

13 M-13 Giang Văn Long 16/04/2002 Nam SXCT 51100210 Hà Nội Không khám sức khỏe

14 M-14 Đỗ Nguyễn Phúc Đức 13/11/2000 Nam SXCT 51106013 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Bá Nhật 05/02/2002 Nam SXCT 51106772 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 M-16 Quách Văn Trường 02/02/2002 Nam SXCT 51105914 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Quang Vinh 30/10/1998 Nam SXCT 51104124 Thái Bình Không khám sức khỏe

18 M-18 Lâm Chí Cương 21/12/1997 Nam SXCT 91205022 Bắc Giang Khám sức khỏe

19 M-19 Phạm Văn Quyền 17/04/1993 Nam SXCT 90900442 Lao động CBT Khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Công Nghị 14/06/2004 Nam SXCT 51110512 Quảng Trị Không khám sức khỏe

21 M-21 Trần Minh Dương 06/11/2003 Nam SXCT 51104346 Ninh Bình Không khám sức khỏe

22 M-22 Hà Sỹ Chính 23/06/2002 Nam SXCT 51109695 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Đức Hoàn 05/07/2002 Nam SXCT 51102879 Bắc Giang Không khám sức khỏe

24 M-24 Trần Việt Bắc 06/11/1997 Nam SXCT 51112903 Cà Mau Không khám sức khỏe

25 M-25 Trần Đức Duy  24/07/2003 Nam SXCT 51105847 Thanh Hóa Khám sức khỏe

26 M-26 Hoàng Mi Ca 19/05/1999 Nam SXCT 51103029 Bắc Giang Không khám sức khỏe

27 M-27 Lê Văn Xuân 26/08/1999 Nam SXCT 51105605 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Đình Quyền 09/11/1999 Nam SXCT 51100946 Hải Dương Không khám sức khỏe

29 M-29 Võ Văn Thuyết 11/12/1999 Nam SXCT 51108789 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

30 M-30 Trương Ngọc Quang 13/04/1990 Nam SXCT 51100190 Hà Nội Không khám sức khỏe

31 M-31 Ngô Tiến Anh 22/09/1999 Nam SXCT 51112209 Đồng Tháp Không khám sức khỏe

32 M-32 Vũ Thị Doan 27/10/1997 Nữ SXCT 50108806 Hải Dương Không khám sức khỏe

33 M-33 Cao Khắc Đại 25/04/2004 Nam SXCT 51112011 Bình Dương Khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Đức Chiến 04/02/2000 Nam SXCT 51103158 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Doãn Quỳnh 25/04/2003 Nam SXCT 51100343 Hà Nội Không khám sức khỏe

36 M-36 Trần Văn Huy 25/11/1982 Nam SXCT 90900625 Lao động CBT Khám sức khỏe

37 M-37 Dương Công Tuấn Anh 01/10/1998 Nam SXCT 51101379 Hà Nam Không khám sức khỏe

38 M-38 Phạm Minh Công 13/02/1999 Nam SXCT 51109688 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 M-39 Đinh Viết Hải 04/02/1993 Nam SXCT 50113813 Thanh Hóa Khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Thành Công 18/08/1990 Nam SXCT 51101016 Hải Dương Không khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Văn Đông 27/03/1990 Nam SXCT 51100371 Hà Nội Không khám sức khỏe

42 M-42 Vũ Hữu Lọc 02/10/1989 Nam SXCT 51104715 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Đào Trọng Cảnh 20/08/1987 Nam SXCT 90400434 Lao động CBT Khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Thị Nụ 09/10/1999 Nữ SXCT 50724328 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 M-45 Bùi Hữu Quảng 22/03/2000 Nam SXCT 51101086 Hải Dương Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Văn Nam 04/02/1993 Nam SXCT 51100564 Hà Nội Không khám sức khỏe

47 M-47 Lê Minh Tâm 25/02/1996 Nam SXCT 51109684 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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48 M-48 Trần Đạo 05/12/1996 Nam SXCT 51105300 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Lê Đỗ Đạt 05/05/1996 Nam SXCT 51105659 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Lê Văn Duy 01/09/2002 Nam SXCT 51108314 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-51 Thái Bá Dụng 10/10/2001 Nam SXCT 51106991 Nghệ An Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn An Giang 20/12/1991 Nam SXCT 51220036 Quảng Bình Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Tuấn Vũ 09/05/1990 Nam SXCT 51210042 Quảng Bình Không khám sức khỏe

54 M-54 Đậu Văn Du 10/10/1995 Nam SXCT 51105891 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Thiện Kỷ 05/05/1997 Nam SXCT 51107701 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Văn Liêm 14/06/1994 Nam SXCT 51110527 Quảng Trị Không khám sức khỏe

57 M-57 Hà Duy Kiên 16/02/1997 Nam SXCT 51105043 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Ngô Văn Chiến 15/05/1991 Nam SXCT 51100921 Hải Dương Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Ngọc Chung 19/09/1997 Nam SXCT 51106274 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Như Thiện 07/12/1992 Nam SXCT 51101127 Hải Dương Không khám sức khỏe

61 M-61 Trần Văn Đông 22/06/1991 Nam SXCT 51101090 Hải Dương Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Lan Anh 18/08/2001 Nữ SXCT 50109507 Hưng Yên Không khám sức khỏe

63 M-63 Bùi Huy Tư 20/04/1993 Nam SXCT 51105172 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Bá Hạnh 17/01/2001 Nam SXCT 91220265 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

65 M-65 Phạm Văn Hưng 01/01/2001 Nam SXCT 91211806 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 M-66 Lê Hữu Sáng 01/10/1998 Nam SXCT 51110506 Quảng Trị Không khám sức khỏe

67 M-67 Đậu Doãn Đức 15/04/1993 Nam SXCT 51108416 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-68 Trần Văn Hiện 04/02/1990 Nam SXCT 51100706 Hải Phòng Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Thị Cẩm Ly 03/09/2001 Nữ SXCT 50107670 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

70 M-70 Trần Thị Hồng 10/03/2001 Nữ SXCT 50113251 Thanh Hóa Khám sức khỏe

71 M-71 Triệu Thị Thùy Dung 17/08/2000 Nữ SXCT 50102880 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

72 M-72 Đặng Công Nghĩa 28/11/2001 Nam SXCT 51101402 Hà Nam Không khám sức khỏe

73 M-73 Dương Tiến Dương 18/10/2001 Nam SXCT 51105105 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-74 Vương Sỹ Thắng 29/05/2001 Nam SXCT 51100108 Hà Nội Không khám sức khỏe

75 M-75 Đinh Việt Anh 19/10/2003 Nam SXCT 51103921 Nam Định Không khám sức khỏe

76 M-76 Lê Thế Hồng Phong 15/05/2004 Nam SXCT 51104732 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Văn Thiện 16/12/1996 Nam SXCT 51103847 Nam Định Không khám sức khỏe

78 M-78 Vũ Đại Nghĩa 01/01/2000 Nam SXCT 51104234 Ninh Bình Không khám sức khỏe

79 M-79 Tô Mạnh Cường 07/11/2001 Nam SXCT 51104834 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Trương Ngọc Lâm 28/01/2002 Nam SXCT 51106131 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-81 Lê Văn Long 21/10/2002 Nam SXCT 51210005 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Trương Thanh Tâm 15/02/2004 Nam SXCT 51112624 Hậu Giang Khám sức khỏe

83 M-83 Lê Đức Mạnh 14/06/2000 Nam SXCT 51104094 Thái Bình Không khám sức khỏe

84 M-84 Lê Đức Long 15/12/2000 Nam SXCT 51100402 Hà Nội Không khám sức khỏe

85 M-85 Vi Văn Chuẩn 12/09/1995 Nam SXCT 51112068 Đồng Nai Khám sức khỏe

86 M-86 Hoàng Nghĩa Minh 08/04/1990 Nam SXCT 51107695 Nghệ An Không khám sức khỏe

87 M-87 Lê Trần Minh 04/04/1987 Nam SXCT 51105788 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn văn Hiệp 27/08/1989 Nam SXCT 51105764 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Lê Nguyên 20/07/2001 Nam SXCT 51100214 Hà Nội Không khám sức khỏe

90 M-90 Trần Đăng Khoa 04/11/1999 Nam SXCT 51112383 Vĩnh Long Khám sức khỏe

91 M-91 Đậu Đức Quân 16/01/1998 Nam SXCT 51108158 Nghệ An Khám sức khỏe

92 M-92 Bùi Văn Hiến 13/12/1996 Nam SXCT 51103601 Hòa Bình Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Mạnh Tuấn 14/02/1995 Nam SXCT 51102952 Bắc Giang Không khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Sỹ Giang 05/05/1995 Nam SXCT 51107520 Nghệ An Khám sức khỏe

95 M-95 Trương Công Sơn 05/02/2001 Nam SXCT 51107223 Nghệ An Khám sức khỏe

96 M-96 Vũ Tiến Đạt 30/07/2002 Nam SXCT 51100157 Hà Nội Không khám sức khỏe

97 M-97 Phan Chí Đạt 10/07/2001 Nam SXCT 51108859 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

98 M-98 Quàng Văn Trọng 18/12/2001 Nam SXCT 51103574 Sơn La Không khám sức khỏe

99 M-99 Lê Đức Anh 19/10/2000 Nam SXCT 51100022 Hà Nội Không khám sức khỏe



100 M-100 Nguyễn Minh Kiên 25/01/2003 Nam SXCT 51102704 Bắc Giang Không khám sức khỏe

101 M-101 Bùi Cao Minh 12/10/1999 Nam SXCT 51105205 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Lê Ngọc Tiến 27/07/2000 Nam SXCT 51105743 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Lê Quang Linh 24/05/2001 Nam SXCT 51105206 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Trung Hiếu 13/01/2003 Nam SXCT 51106516 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Văn Thanh 22/11/2001 Nam SXCT 51104871 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-106 Thiều Hoàng Tú 26/07/1998 Nam SXCT 51112355 Vĩnh Long Khám sức khỏe

107 M-107 Trần Văn Tú 17/03/2001 Nam SXCT 51107838 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 M-108 Văn Đình Huy 04/10/2002 Nam SXCT 51104861 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Thị Kim Anh 28/06/1989 Nữ SXCT 51102680 Bắc Giang Không khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Thị Mơ 20/10/1991 Nữ SXCT 51100927 Hải Dương Không khám sức khỏe

111 M-111 Phạm Thị Thoa 14/01/1985 Nữ SXCT 51100605 Hải Phòng Không khám sức khỏe

112 M-112 Trần Thị Hải Vân 03/09/1989 Nữ SXCT 91215525 Nghệ An Không khám sức khỏe

113 M-113 Trần Thị Vân Anh 01/10/1992 Nữ SXCT 51111812 TP HCM Không khám sức khỏe

114 M-114 Đào Công Trung 29/07/1993 Nam SXCT 51106527 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-115 Phạm Đức Cường 08/03/2001 Nam SXCT 51111234 Gia Lai Khám sức khỏe

116 M-116 Đoàn Viết Trung 01/09/2002 Nam SXCT 51112082 Đồng Nai Khám sức khỏe

117 M-117 Hoàng Văn Nam 09/04/2004 Nam SXCT 51101761 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

118 M-118 Nguyễn Văn Dủng 26/02/2004 Nam SXCT 51110441 Quảng Trị Không khám sức khỏe

119 M-119 Vũ Văn Thu 11/10/2004 Nam SXCT 51105193 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


